
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa KTPL CNTT ĐTB
1 120014 12A Lê Tuấn Anh 02/06/2007 8.25 7.5 3.5 7.75 6.75
2 120017 12A Ngô Nhật Anh 10/09/2007 5.5 7.25 6.25 7.5 6.63
3 120021 12A Nguyễn Như Việt Anh 17/07/2007 4.85 7.25 4.6 4.5 5.3
4 120035 12A Nguyễn Việt Anh 21/10/2007 7.25 8 6.1 7.12
5 120049 12A Trần Lê Đức Anh 27/11/2007 7 7 7.25 4.45 6.43
6 120068 12A Dương Công Cao 03/12/2007 5.5 7.25 5.25 7.5 6.38
7 120078 12A Nguyễn Mạnh Cường 28/03/2007 5.75 7.75 3.45 7.75 -1 6.18
8 120083 12A Lưu Hải Đăng 15/10/2007 5.5 8 4.25 7.75 6.38
9 120086 12A Bùi Tiến Đạt 27/05/2007 8.75 8.75 6 8.5 8
10 120089 12A Nguyễn Bá Đạt 13/04/2007 5.5 5.75 6.85 6.75 6.21
11 120095 12A Phan Văn Định 02/12/2007 6.75 7.25 7 5.75 6.69
12 120096 12A Lý Anh Đức 26/10/2007 6.5 8.25 4.75 -1 -1 6.5
13 120097 12A Nguyễn Duy Minh Đức 13/03/2007 9.75 5.75 9.5 9.75 8.69
14 120109 12A Nguyễn Minh Dũng 23/07/2007 8 8 9.5 5.35 7.71
15 120126 12A Lưu Qúy Duy 21/09/2007 5.5 7.75 5.5 6.25 6.25
16 120153 12A Nguyễn Thị Thu Hiền 13/01/2007 7.5 8.5 4.5 7.1 5.85 6.69
17 120161 12A Đỗ Xuân Hiếu 05/05/2007 7.25 6.75 8.5 5.75 7.06
18 120164 12A Nguyễn Hữu Hiếu 25/06/2007 8.25 6.25 8.5 7.5 7.63
19 120186 12A Phạm Tuấn Hùng 02/07/2007 7.5 6.75 5.5 6.75 6.63
20 120197 12A Nguyễn An Huy 28/07/2007 7.75 6.75 6.85 4.35 6.43
21 120198 12A Nguyễn Khánh Huy 23/02/2007 6.25 7.25 6.75 7.25 6.88
22 120212 12A Phạm Anh Khiêm 17/10/2007 7 7.25 5.75 6.67
23 120214 12A Trần Phương Khuê 27/04/2007 7 7.25 5 6.75 6.5
24 120216 12A Bùi Trung Kiên 19/07/2007 5.75 7 5.5 6.08
25 120217 12A Nguyễn Hùng Kiên 24/06/2007 6.25 3.5 3.25 5.25 4.56
26 120233 12A Nguyễn Phương Linh 07/12/2007 6.25 8 6.5 3.75 6.13
27 120239 12A Phạm Thị Linh 20/02/2007 5.1 9 4.5 7.1 6.43
28 120263 12A Nguyễn Xuân Khánh Ly 13/06/2007 5.25 5 4.1 7.25 5.4
29 120274 12A Phạm Đức Mạnh 21/12/2007 7 7.5 6.5 5.25 6.56
30 120286 12A Phan Đăng Minh 16/07/2007 3.75 7 -1 8.75 6.5
31 120288 12A Phạm Thị Trà My 03/08/2007 8.25 6.75 6.5 4.6 6.53
32 120291 12A Nguyễn Hoàng Nam 21/10/2007 4 6.5 4 5.85 5.09
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33 120294 12A Phan Thị Ngà 12/11/2007 7.75 8 8 5.35 7.28
34 120328 12A Đoàn Thị Minh Phương 11/11/2007 6.5 7.75 8 7.5 7.44
35 120351 12A Hoàng Thiên Sơn 21/08/2007 6.75 7 6.75 7.25 6.94
36 120359 12A Nguyễn Trọng Thắng 03/01/2007 7.25 5.5 4.6 7 6.09
37 120363 12A Nguyễn Duy Thành 02/04/2007 6 6.75 4.5 6 5.81
38 120365 12A Nguyễn Tiến Thành 27/08/2007 7.5 7 5.25 8.25 7
39 120380 12A Lưu Thị Thuỳ 24/03/2007 5.75 8.25 3.95 3.85 5.45
40 120381 12A Nguyễn Phương Thúy 15/10/2007 -1 7.25 8.75 4.25 6.75
41 120383 12A Nguyễn Thị Thanh Thúy 09/02/2007 6 7.75 4.5 9 6.81
42 120392 12A Phạm Khánh Toàn 09/11/2007 6 7 6.75 5.75 6.38
43 120396 12A Nguyễn Hiền Trang 01/03/2007 8.25 8 6.7 8.25 7.8
44 120407 12A Nguyễn Công Triều 17/04/2007 5.75 7.5 7 3.45 5.93
45 120417 12A Nguyễn Minh Tú 16/04/2007 7.25 8 3.5 -1 6.25
46 120422 12A Đặng Quang Tùng 23/04/2007 4.75 7.5 5.25 5.83
47 120423 12A Nguyễn Duy Tùng 19/01/2007 5.5 7.5 6.35 5.6 6.24
48 120431 12A Hoàng Thu Uyên 28/08/2007 7 8 4 6.75 6.44
49 120438 12A Hoàng Thế Vũ 03/06/2007 7 7.25 9.75 7 7.75
50 120446 12A Nguyễn Thị Xuân 13/12/2007 8.75 7.5 3.75 7.75 6.94


